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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013
I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Sở:
1. Về kế hoạch cải cách hành chính:
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1585/QĐ-TNMT ngày 27/12/2012 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011- 2020 và hoàn tất Kế hoạch số 789/KH-TNMT-VP ngày 05 tháng 02 năm 2013 về việc triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

- Kiện toàn nhân sự, cử cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc theo công văn số 70/SNV-CCHC ngày 16/1/2013 của Sở Nội vụ;
- Chỉ đạo khối cơ quan Sở cũng như một số đơn vị trực thuộc rà soát và kiện toàn lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị sau khi được Đoàn kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính của thành phố kiểm tra;

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khẩn trương triển khai hoàn tất nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2013 theo Kế hoạch số 789/KH-TNMT-VP ngày 05/02/2013 đã đề ra và chỉ đạo báo cáo định kỳ theo công văn số 476/SNV-CCHC ngày 18/4/2012 của Sở Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính theo đúng quy định;
- Triển khai thực hiện và điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với chỉ số đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính của sở – ngành mà Sở Nội vụ vừa ban hành;
- Triển khai công văn số 3861/UBND-VX ngày 04/8/2012 về thực hiện thư xin lỗi, ngày 13/8/2012, Sở đã ban hành công văn số 4688/TNMT-VP về thực hiện thư xin lỗi gửi đến các phòng, ban, đơn vị và công văn số 62/VP ngày 13/8/2013 về phân công thực hiện thư xin lỗi trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
3. Kiểm tra cải cách hành chính:

Trong năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường không có kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc, dự kiến năm 2014 sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc để giám sát và đánh giá những công việc mới triển khai trong năm 2013 về cải cách hành chính do thành phố ban hành.

Trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, lãnh đạo Sở thường xuyên yêu cầu báo cáo và kiểm tra việc giải quyết hồ sơ để bảo đảm thực hiện đúng quy trình ISO và chỉ đạo xử lý kịp thời các hồ sơ, công văn đến, đặc biệt là các hồ sơ, công văn tồn đọng quá thời hạn quy định. Qua đó, Lãnh đạo Sở nhắc nhở, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính phải được thực hiện nghiêm túc và xem công tác cải cách thủ tục hành chính nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong tất cả nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao phó.
4. Về công tác tuyên truyền:

- Tham gia các cuộc thi về cải cách hành chính để tạo điều kiện học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn về công tác cải cách hành chính tại cơ quan;
- Lồng ghép triển khai các nhiệm vụ thực hiện chính trị, chương trình phát triển kinh tế xã hội cụ thể với hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính;
- Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính bằng việc xây dựng những công trình thanh niên thiết thực trong giải quyết hồ sơ tại cơ quan Sở (nhắn tin qua điện thoại cho khách hàng đến giao dịch tại Sở).
II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

1. Cải cách thể chế:

Sở cũng đã xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trình Ủy ban nhân dân thành phố. Các tiến độ cụ thể của chương trình lập quy sẽ được dính kèm báo cáo về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ngoài ra, Sở cũng đã kiện toàn và ban hành Quyết định số 506/QĐ-TNMT-VP ngày 12/4/2013 về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường thay thế Quyết định số 1203/QĐ-TNMT-VP ngày 01/12/2009.

2. Cải cách thủ tục hành chính:
Thực hiện việc công bố thủ tục hành chính theo Đề án 30, Sở đã công bố 181 thủ tục hành chính. Đầu năm 2013, Sở đã tổ chức rà soát lại thủ tục hành chính của từng đơn vị và trình Ủy ban nhân dân thành phố ký duyệt. 
Ngày 26 tháng 7 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 18 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung 7 thủ tục và bãi bõ 35 thủ tục. Như vậy, số thủ tục hành chính hiện còn đang áp dụng tại Sở là 164 thủ tục.
Hiện nay, Sở đang chuẩn bị đánh giá lại ISO, một số quy trình thủ tục được xây dựng mới, điều chỉnh cho phù hợp với pháp luật hiện hành trong lĩnh vực chất thải rắn, tài nguyên nước và khoáng sản và lĩnh vực đất đai. Dự kiến đầu năm 2013, Sở sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố những thủ tục hành chính mới của Sở.
3. Về tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức:

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân thành phố giao; điều chỉnh biên chế đối với các phòng, ban thuộc Sở một cách hợp lý. Việc bố trí, phân công, sử dụng công chức đều được dựa trên cơ sở công việc yêu cầu, bố trí đúng tiêu chuẩn, chức danh, xây dựng cơ cấu công chức phù hợp, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao. Hiện nay Sở cũng đang xây dựng đề án vị trí việc làm và chọn Văn phòng Sở làm thí điểm, khi đề án hoàn tất công tác bố trí cán bộ và quản lý, đánh giá hoạt động của các phòng, ban, đơn vị sẽ chặt chẽ, cụ thể và hiệu quả quản lý cao hơn.
- Về tổ chức bộ máy nhà nước của Sở gồm 9 phòng, ban chuyên môn, 09 đơn vị sự nghiệp (trong đó có 2 đơn vị quản lý nhà nước, 2 đơn vị tự chủ về tài chính và 5 đơn vị sự nghiệp).
- Ban hành Quy chế làm việc của Sở và Quy chế quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị để việc quản lý đạt hiệu quả hơn.

4. Cải cách tài chính công:
Việc cải cách hành chính chỉ thực hiện thành công khi thực hiện được cải cách tài chính công. Do đó, cải cách tài chính công tác động mãnh mẽ và không thể tách rời công tác cải cách hành chính của cơ quan. Đối với lĩnh vực ngân sách nhà nước: việc xây dựng kinh phí ngân sách hàng năm được thực hiện đều đặn, ngân sách được bố trí kịp thời đảm bảo giải quyết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Cơ cấu chi ngân sách còn hợp lý, hợp pháp theo quy định. Phạm vi chi ngân sách được quy định rõ nên đã giảm được gánh nặng chi ngân sách trong khi quy mô ngân sách còn nhỏ. Cơ chế quản lý biên chế, quản lý kinh phí ngân sách chặt chẽ, khuyến khích sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.
5. Hiện đại hóa nền hành chính trên lĩnh vực công nghệ thông tin của Sở:
- Tiếp tục kiện toàn nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, sửa chữa, cải tiến, hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ ISO của Sở;

- Hoàn tất việc cập nhật dữ liệu về hành nghề khoan và xả thải vào nguồn nước theo kế hoạch triển khai phần mềm lõi giai đoạn 2 của phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản  phục vụ cho việc truy xuất, báo cáo dữ liệu khi cần thiết; 
- Đăng ký triển khai dịch vụ hành chính công cấp 3 (nộp hồ sơ trực tuyến) cho 01 quy trình tại Sở (quy trình cấp mới sổ chủ nguồn thải). Sở cũng đã hoàn tất Dự thảo khung nội dung xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Sở cho quy trình này đến năm 2015 và sẽ nâng cấp lên cấp độ 4 vào năm 2020.
- Đang triển khai ứng dụng hệ thống nhắn tin qua điện thoại cho khách hàng đối với những hồ sơ đã hoàn tất qua việc thực hiện dịch vụ hành chính công tại Sở. Hiện nay đang trong giai đoạn thực hiện thử nghiệm và chưa hoàn tất, dự kiến hoàn tất và chính thức sử dụng vào cuối năm 2013.
6. Về thực hiện cơ chế một cửa:
Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở hiện nay đang áp dụng trên 03 lĩnh vực là tài nguyên nước và khoáng sản, chất thải rắn và tài nguyên đất. Số liệu báo cáo cụ thể như sau (tính đến ngày 31/10/2013):
* Tại cơ quan Sở:
Đơn vị tính: hồ sơ

	Lĩnh vực
	Tổng số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

	
	
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	Tổng số
	Trả đúng hạn
	Trả  quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	1
	2=3+6
	3=4+5
	4
	5
	6=7+8
	7
	8
	9

	Quản lý sử dụng đất
	4422
	4366
	3056
	1310
	56
	40
	16
	70%

	Chất thải rắn
	1127
	1027
	910
	117
	100
	68
	32
	88.60%

	Tài nguyên nước
	394
	364
	364
	0
	30
	30
	0
	100%

	Tổng cộng
	5943
	5757
	4330
	1417
	186
	138
	48
	75.21%


* Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố:

	STT
	Loại hồ sơ công việc
	Tổng số hồ sơ đã nhận
	Trong đó
	Kết quả đã được giải quyết
	Hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết
	Tỷ trọng hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết %

	
	
	
	Tồn kỳ trước
	Nhận trong kỳ
	Đúng hạn
	đạt
	Trễ hạn
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Cấp GCN  và Đăng ký biến động
	13,185
	729
	12,456
	11,430
	99.85%
	1071
	19
	0.15%

	1.1
	Đăng ký biến động QSDĐ,TSGLVĐ
	2,403
	79
	2,324
	1,652
	99.49%
	673
	12
	1%

	1.2
	Đăng ký thế chấp QSDĐ,TSGLVĐ
	4,463
	0
	4,463
	4,463
	100%
	0
	0
	-

	1.3
	Xóa đăng ký thế chấp QSDĐ,TSGLVĐ
	3,678
	0
	3,678
	3,678
	100%
	0
	0
	-

	1.4
	Cấp GCN QSDĐ,QSHNƠ và TSGLVĐ
	2,641
	650
	1,991
	1,637
	99.66%
	398
	7
	0.34%

	2
	Sao lục hồ sơ nhà đất sau 1975
	2,527
	0
	2,527
	2,523
	99,9%
	1
	-
	0.1%

	3
	Sao lục hồ sơ nhà đất trước 1975
	45
	0
	45
	45
	100%
	-
	-
	-

	4
	Trích lục Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (thửa)
	4,331
	
	4,331
	4,331
	100%
	-
	-
	-

	5
	Cung cấp tọa độ và độ cao (điểm)
	519
	
	519
	519
	100%
	-
	-
	-

	6
	Trích lục Bản đồ địa chính (thửa)
	407
	
	407
	407
	100%
	-
	-
	-

	7
	Trích lục Biên bản xác định ranh giới (thửa)
	69
	
	69
	69
	100%
	-
	-
	-

	8
	Xác minh nguồn gốc đất (hồ sơ)
	639
	
	639
	639
	100%
	-
	-
	-


Như vậy, nhìn chung trong một số lĩnh vực việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Sở chưa đạt kết quả cao và còn nhiều hồ sơ trễ hạn, Sở sẽ có biện pháp để kiểm tra và khắc phục nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trong năm 2014.
III. Đánh giá chung:

1. Thuận lợi: 
- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời những nội dung công tác trọng tâm đã giúp Sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở và đạt nhiều kết quả tích cực.
- Bên cạnh đó được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo Sở, được sự đồng thuận nhất trí cao giữa tổ chức Đảng ( chính quyền ( đoàn thể và với đội ngũ công chức năng động, có trình độ chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, có cán bộ chuyên trách nên công tác cải cách hành chính tại cơ quan phát huy có hiệu quả.
-  Việc xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể cho thủ trưởng từng phòng, ban, đơn vị đã giúp cho việc chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ được kịp thời và hiệu quả.
 - Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua cuộc thi cải cách hành chính giúp CBCC nắm được chủ trương, chính sách về cải cách hành chính của thành phố.

2. Khó khăn, tồn tại: 

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm chưa bảo đảm tiến độ đã đề ra, mức độ thực hiện khoảng 50% kế hoạch do nhiều văn bản pháp luật mới ra đời nên việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 
- Việc giải quyết thủ tục hành chính chưa đạt hiệu quả cao do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Do đó, trong năm 2014 Sở sẽ tăng cường nhiều biện pháp chế tài để nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ.
- Việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước chưa thật sự hiệu quả, tỷ lệ CBCC và tỷ lệ lãnh đạo đơn sử dụng email của thành phố mặc dù đã triển khai nhiều lần nhưng việc sử dụng chưa triệt để và đạt hiệu quả.

- Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ ISO tại Sở còn nhiều bất cập do tình trạng lỗi của các phân mềm xảy ra thường xuyên, công tác khắc phục kéo dào dẫn đến ứ động việc luân chuyển hồ sơ trên quy trình.

3. Kiến nghị:
Ủy ban nhân dân thành phố sớm phê duyệt hoặc có ý kiến đối với những văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng.
IV. Kế hoạch công tác năm 2014:

Đầu năm 2014, Sở sẽ xây dựng bảng kế hoạch chương trình cải cách hành chính theo các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, có dự trù, bố trí kinh phí đầy đủ và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị để trình Ủy ban nhân dân thành phố và triển khai tại các đơn vị trực thuộc Sở.
Đính kèm báo cáo là Bảng đánh giá, xếp hạng công tác CCHC của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trên đây là những nội dung trọng tâm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
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